
1 3 4 5 11 15

1 A001 Nguyễn Vân Anh 01/10/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

2 A002 Trần Thị Kim Anh 11/6/2002 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

3 A003 Đinh Thị Lệ Chi 15/8/2002 Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

4 A004 Phạm Thị Diễn 10/02/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

5 A005 Phạm Thị Duyên 15/02/1993
Cảnh Dương, Quảng Trạch, 

Quảng Bình
Cử nhân Giáo dục MN Không

6 A006 Trần Diệu Hà 11/10/2001 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

7 A007 Đinh Thu Hà 18/10/1994 Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

8 A008 Phạm Thanh Hằng 02/10/2001 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

9 A009 Thiều Thu Hằng 05/10/2001 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

10 A010 Định Thị Hằng 15/7/2002 Thanh Thạch, Tuyên Hóa,Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

11 A011 Nguyễn Thị Hằng 01/9/1992 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không
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UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 01

Vị trí: Giáo viên Mần non hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A012 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/02/1992 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

13 A013 Võ Thị Thúy Hiền 19/01/2000 Thanh Thạch, Tuyên hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

14 A014 Thiều Thị Hoa 10/4/1991 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Đại học

Giáo dục MN Con TB

15 A015 Cao Thị Hoa 28/11/1988 Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A016 Nguyễn Thị Thu Hoài 09/9/1991 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục MN Không

2 A017 Cao Thị Thu Hoài 12/9/1994 Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

3 A018 Nguyễn Thị Hương 17/3/1995 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

4 A019 Phạm Thị Hường 30/3/1990 Kỳ Sơn,  Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

5 A020 Mai Thị Huyền 14/01/1992 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

6 A021 Đoàn Thị Vân Huyền 11/7/2002 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

7 A022 Trần Thị Huyền 10/01/2002 An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục MN Không

8 A023 Nguyễn Thị Huyền 01/9/1997 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

9 A024 Nguyễn Thị Vân Khánh 29/03/1987 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

10 A025 Dương Thị Thanh Lam 26/03/1995 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

11 A026 Lê Thị Lân 04/6/1989 Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 02

Vị trí: Giáo viên Mần non hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A027 Nguyễn Thị Liên 13/6/1988 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN
Con bệnh 

binh 41%

13 A028 Dương Thị Mỹ Linh 08/10/2001 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

14 A029 Nguyễn Thị Loan 26/10/1994 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục MN Không

15 A030 Thiều Thị Mến 06/4/1991 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục MN Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A055 Nguyễn Hà Anh 19/10/2002 Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A056 Nguyễn Thị Cẩm Anh 08/4/2021 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A057 Nguyễn Thị Ngọc Anh 21/9/2002 P.Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

4 A058 Trần Mạnh Cường 12/9/1996 Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

5 A059 Đường Thị Quỳnh Chi 04/6/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

6 A060 Lương Khánh Chi 08/9/2002 Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

7 A061 Nguyễn Linh Chi 18/02/2001 Kỳ Trung, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A062 Nguyễn Ngọc Diệp 30/7/2002  Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A063 Lê Thị Duyên 22/6/2002 TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A064 Cao Hải Dương 20/11/2002 Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình Đại học Giáo dục TH Không

11 A065 Phạm Thị Ngọc Điệp 16/10/1997
Quảng Hưng, Quảng Trạch, 

Quảng Bình
Cử nhân Giáo dục TH Không

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 03

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A066 Cao Duy Đức 28/9/1997 Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

13 A067 Đặng Thị Giang 19/5/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

14 A068 Lê Thị Hương Giang 02/01/2001 Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

15 A069 Phạm Thị Giang 20/5/2002 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A070 Trần Thị Giang 26/3/1990 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A071 Bùi Thị Ngọc Hà 10/6/2002 Việt Tiến, Thạch Hà, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A072 Cao Thị Thu Hà 25/4/1999 Trung Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

4 A073 Nguyễn Thị Thuý Hà 02/9/2002 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

5 A074 Nguyễn Việt Hà 10/8/2002 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

6 A075 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/02/2002 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh,  Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

7 A076 Phạm Thị Mỹ Hạnh 14/01/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

8 A077 Trần Thị Thuý Hằng 28/01/2001 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A078 Đậu Thị Hiền 11/12/2001 Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A079 Phạm Thúy Hiền 11/8/2002 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A080 Phan Thị Thu Hiền 21/5/2001 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 04

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A081 Nguyễn Thị Minh Hiếu 05/7/2001 Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

13 A082 Dương Thị Quỳnh Hoa 01/4/2001 P. Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

14 A083 Hồ Thị Mai Hoa 24/9/2002 Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

15 A084 Phạm Thị Hoa 19/5/1999 Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 15 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A165 Hoàng Thị Vân Anh 10/01/1993 Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Tiếng anh Không

2 A166 Nguyễn Thị Bình 15/4/2002 Kỳ Hải, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh Không

3 A167 Trần Hoài Chi 28/6/1994 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

4 A168 Trần Hoài Chi 28/6/1994 Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh Không

5 A169 Nguyễn Thị Thu Dung 18/4/1992 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

6 A170 Lê Thị Giang 10/9/1989 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng anh Không

7 A171 Dương Thị Hòa 09/7/1995 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

8 A172 Bùi Thị Minh Huyền 16/12/1995 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

9 A173 Hoàng Thị Luân 02/10/1992 Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh Cử nhân
Ngôn ngữ tiếng 

anh
Không

10 A174 Nguyễn Lê Na 08/11/2002 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Tiếng Anh Không

11 A175 Nguyễn Thị Ngọc 13/3/1997 Kỳ Tiến, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học SP Tiếng Anh Không

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 05

Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi sáng ngày 20/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác nhận 

của thí sinh
Ghi chú

2



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác nhận 

của thí sinh
Ghi chú

12 A176 Nguyễn Thị Ngọc 14/6/1997 Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân Ngôn ngữ Anh Không

13 A177 Nguyễn Thị Nguyệt 20/12/1989 Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân Tiếng Anh Không

Danh sách gồm có: 13 thí sinh


